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HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 

Tộc Đặng Văn - Non Nước  

Ngũ  Hành  Sơn-TP   Đà Nẵng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc 

---------o0o--------- 

 Ngũ Hành Sơn, ngày 24 tháng 01 năm 2026 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG GIA TỘC 

TỘC ĐẶNG VĂN NON NƯỚC KHÓA 09 NHIỆM KỲ 2026-2030 

 

 Trưởng Tộc : ĐẶNG VĂN SƯƠNG 

1.Danh sách các Phó trưởng Tộc khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2030 

TT Họ và tên Chức vụ khóa 8 Ghi chú 

1 Đặng Văn Khỏe Phó trưởng Tộc khóa 8  

2 Đặng Văn Cam Phó trưởng Tộc khóa 8  

3 Đặng Văn Ánh Phó trưởng Tộc khóa 8  

4 Đặng Văn Bích Phó ban Đời sống khóa 8  

5 Đặng Văn Sáu Phó trưởng Tộc khóa 8  

6 Đặng Hòa Phó trưởng Tộc khóa 8  

7 Đặng Chí Thanh Thành viên HĐGT khóa 8  

8 Đặng Hữu Quế Phó trưởng Tộc khóa 8  

 

2.Danh sách thành viên HĐGT khóa 9: 

TT Họ và tên 
Đời thứ/ 

Phái/Chi 

Tham gia 

HĐGT 

khóa 8 

Tham gia 

HĐGT 

khóa 9 

Ghi 

chú 

1 Đặng Văn Thành Đời 11/1/1 X TV khóa 9  

2 Đặng Văn Liên Đời 11/1/1 X TV khóa 9  

3 Đặng Văn Quế Đời 12/1/1 X TV khóa 9  

4 Đặng Văn Dũng Đời 12/1/1 X TV khóa 9  

5 Đặng Văn Chất Đời 11/3/1 X TV khóa 9  

6 Đặng Văn Ngự Đời 12/3/1  TV khóa 9  

7 Đặng Văn Tự Đời 12/3/1 X TV khóa 9  

8 Đặng Văn Long Đời 12/1/2 X TV khóa 9  
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9 Đặng Văn Theo Đời 12/1/2 X TV khóa 9  

10 Đặng Văn Bưởi Đời 12/1/2 X TV khóa 9  

11 Đặng Chí Thanh Đời 12/1/2 X TV khóa 9  

12 Đặng Quang Anh Đời 12/1/2 X TV khóa 9  

13 Đặng Văn Chua Đời 11/2/2 X TV khóa 9  

14 Đặng Văn Tuồng Đời 11/2/2 X TV khóa 9  

15 Đặng Văn Cam Đời 11/2/2 X TV khóa 9  

16 Đặng Văn Nhân Đời 11/2/2 X TV khóa 9  

17 Đặng Văn Pháp Đời 12/2/2 X TV khóa 9  

18 Đặng Văn Dũng (Đeo) Đời 12/2/2 X TV khóa 9  

19 Đặng Văn Lai Đời 12/2/2 X TV khóa 9  

20 Đặng Thị Hiển Đời 12/2/2  TV khóa 9  

21 Đặng Văn Lầu Đời 11/3/2 X TV khóa 9  

22 Đặng Hòa Đời 12/3/2 X TV khóa 9  

23 Đặng Ngọc Chỉnh Đời 12/3/2 X TV khóa 9  

24 Đặng Văn Hơn Đời 12/3/2 X TV khóa 9  

25 Đặng Văn Đáng Đời 12/3/2 X TV khóa 9  

26 Đặng Văn Đông Đời 12/3/2  TV khóa 9  

27 Đặng Văn Ánh Đời 11/4/2 X TV khóa 9  

28 Đặng Văn Ánh Đời 12/4/2 X TV khóa 9 PTHN 

29 Đặng Văn Khỏe Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

30 Đặng Văn Bích Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

31 Đặng Văn Bay Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

32 Đặng Văn Nhành Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

33 Đặng Văn Chiến Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

34 Đặng Văn Thành (Tốt) Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

35 Đặng Văn Châu Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

36 Đặng Văn Chơi Đời 12/4/2  TV khóa 9  

37 Đặng Văn Khuê Đời 12/4/2 X TV khóa 9  

38 Đặng Văn Liên Đời 12/5/2 X TV khóa 9  

39 Đặng Văn Tấn Đời 12/5/2 X TV khóa 9  
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40 Đặng Văn Toàn Đời 12/5/2  TV khóa 9  

41 Đặng Văn Trung Đời 13/5/2 X TV khóa 9  

42 Đặng Văn Tờn Đời 12/5/2  TV khóa 9  

43 Đặng Văn Lên Đời 11/5/2  TV khóa 9  

44 Đặng Văn Cường Đời 12/5/2  TV khóa 9  

45 Lê Thị Xích Đời 12/5/2 X TV khóa 9  

46 Đặng Văn Sương Đời 10/6/2 X TV khóa 9  

47 Đặng Văn Hồng Đời 12/6/2 X TV khóa 9  

48 Đặng Văn Sáu Đời 12/6/2 X TV khóa 9  

49 Đặng Thái Tân Đời 11/6/2 X TV khóa 9  

50 Đặng Văn Lộc Đời 12/6/2 X TV khóa 9  

51 Đặng Văn Hòa Đời 11/6/2 X TV khóa 9  

52 Đặng Văn Xuân Đời 11/6/2 X TV khóa 9  

53 Đặng Văn Thưởng Đời 11/6/2 X TV khóa 9  

54 Đặng Văn Đề Đời 11/6/2 X TV khóa 9  

55 Đặng Văn Đỡ Đời 11/6/2  TV khóa 9  

56 Phùng Thị Dục Đời 11/6/2 X TV khóa 9  

57 Đặng Văn Xanh Đời 11/6/2 X TV khóa 9 PTHN 

 

3. Danh sách thành viên Ban Thường trực: 

TT Họ và tên 
Đời thứ/ 

Phái/Chi 
Ghi chú 

1 Đặng Văn Sương Đời 10/6/2  

2 Đặng Văn Chua  Đời 11/2/2  

3 Đặng Văn Tuồng Đời 11/2/2  

4 Đặng Văn Thành Đời 11/1/1  

5 Đặng Văn Hồng Đời 12/6/2  

6 Đặng Văn Quế Đời 12/1/1  

7 Đặng Văn Long Đời 12/1/2  

8 Đặng Văn Khỏe Đời 12/4/2  

9 Đặng Văn Sáu Đời 12/6/2  
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10 Đặng Văn Cam Đời 11/2/2  

11 Đặng Văn Nhân Đời 11/2/2  

12 Đặng Văn Bích Đời 12/4/2  

13 Đặng Hòa Đời 12/3/2  

14 Đặng Văn Ánh Đời 11/4/2  

15 Đặng Chí Thanh Đời 12/1/2  

16 Đặng Văn Ánh Đời 12/4/2  

17 Đặng Văn Lộc Đời 12/6/2  

18 Đặng Văn Liên Đời 12/5/2  

19 Đặng Văn Xuân Đời 11/6/2  

20 Đặng Văn Liên Đời 11/1/1  

21 Đặng Văn Chất Đời 11/3/1  

22 Đặng Văn Theo Đời 12/1/2  

23 Đặng Văn Pháp Đời 12/2/2  

24 Đặng Văn Lầu Đời 11/3/2  

25 Đặng Văn Bay Đời 11/4/2  

26 Đặng Văn Trung Đời 13/5/2  

27 Đặng Thái Tân Đời 11/6/2  

28 Đặng Văn Dũng (Đeo) Đời 12/2/2  

29 Đặng Ngọc Chỉnh Đời 12/3/2  

30 Đặng Hơn Đời 12/3/2  

31 Đặng Văn Lên Đời 11/5/2  

32 Đặng Quang Anh Đời 12/1/2  

33 Đặng Văn Tấn Đời 12/5/2  

34 Lê Thị Xích Đời 12/5/2  

35 Phùng Thị Dục Đời 11/6/2  

36 Đặng Văn Xanh Đời 11/6/2  

37 Đặng Thị Hiển Đời 12/2/2  

38 Đặng Văn Chiến Đời 12/4/2  

39 Đặng Văn Tốt Đời 12/4/2  

 

 


